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TỜ TRÌNH

Về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS
 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Để hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh sau khi các nguồn lực tài trợ từ quốc tế bị cắt giảm và sẽ kết thúc vào cuối năm 2017; đồng thời thực hiện quy định chi trả các chi phí chi cho công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, gồm chi phí khám, chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc kháng vi rút (ARV) thông qua Quỹ bảo hiểm Y tế (BHYT) từ năm 2018 trở đi. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 
A. Sự cần thiết ban hành mức hỗ trợ

Hiện nay, với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đang được chăm sóc, điều trị miễn phí. Tuy nhiên, các nguồn lực tài trợ từ quốc tế đang bị cắt giảm và sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Từ năm 2018 trở đi, các chi phí chi cho công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, gồm chi phí khám, chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc kháng vi rút (ARV) sẽ do Quỹ bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán, chi trả.

 Người nhiễm HIV/AIDS không có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc khám, chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc ARV. Đối với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện như đối tượng thuộc hộ cận nghèo không sống ở vùng đặc biệt khó khăn phải cùng chi trả 5% và đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, học sinh, sinh viên phải cùng chi trả 20% khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Do thuốc ARV giá thành cao, các đối tượng trên hầu hết là những bệnh nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nếu không được hỗ trợ sẽ không có tiền thanh toán chi phí cho điều trị thuốc ARV, dẫn đến bỏ điều trị. Người nhiễm HIV không được điều trị bằng thuốc ARV sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm HIV cho cộng đồng và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn AIDS dẫn tới tử vong. Bệnh nhân ngừng điều trị do thiếu thuốc ARV sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Khi điều trị lại phải chuyển sang phác đồ điều trị cao hơn và rất tốn kém, việc này sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát đại dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, làm gia tăng chi phí đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội. 
Ngày 15/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.

Từ những lý do thực tế nêu trên và để triển khai thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc ban hành Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên, là cần thiết và đúng với quy định của Trung ương.
B. Cơ sở pháp lý
Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014.

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 11/10/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
C. Những nội dung cơ bản  
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên và thuộc các trường hợp sau:

- Học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

- Người bị nhiễm HIV/AIDS điều trị thuốc ARV có thẻ bảo hiểm y tế, phải cùng chi trả 5% và 20% tại các cơ sở y tế có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
3. Mức hỗ trợ

3.1. Mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Đối với người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên: Đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%) theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Hỗ trợ bổ sung thêm 50% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách địa phương cho người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3.2. Mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút

Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả đối với người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế, điều trị thuốc ARV có mức cùng chi trả 5% và 20% tại các cơ sở y tế có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

II. Nhu cầu kinh phí thực hiện 

1. Nhu cầu kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế
Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 11/10/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tính đến tháng 4/2017, tổng số đối tượng nhiễm HIV/AIDS là học sinh, sinh viên và đối tượng thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế là 1.685 người (trong đó: 965 đối tượng đã mua thẻ, 525 đối tượng chưa có thẻ và 195 đối tượng dự kiến phát hiện mới năm 2017). Dự kiến kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế các năm như sau: 

- Năm 2018: Tổng số 1.774 người. Trong đó: Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc diện hỗ trợ năm 2017 là 1.685 người, dự kiến phát hiện mới trong năm 2018 là 89 đối tượng, Kinh phí cần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 là: 
1.774 người x 653.400 đồng/thẻ x 50% =  579.565.800 đồng.
- Năm 2019: Tổng số 1.841 người. Trong đó: Duy trì hỗ trợ mua thẻ cho 1.774 đối tượng năm 2018 và dự kiến hỗ trợ mua thẻ cho 67 đối tượng phát hiện mới trong năm 2019. Kinh phí cần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 là:

1.841 người x 653.400 đồng/thẻ x 50% =  601.454.700 đồng.
- Năm 2020: Tổng số 1.863 người. Trong đó: Duy trì hỗ trợ mua thẻ cho 1.841 đối tượng năm 2018 và dự kiến hỗ trợ mua thẻ cho 22 đối tượng phát hiện mới trong năm 2020. Kinh phí cần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 là:

1.863 người x 653.400 đồng/thẻ x 50% =  608.642.100 đồng.
- Những năm tiếp theo: Tiếp tục duy trì hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên.

Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2020 là: 2.024.886.600 đồng (chi tiết theo phụ lục 2, 3 đính kèm).

2. Kinh phí đồng chi trả cho bệnh nhân điều trị ARV

Căn cứ điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; đối tượng nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại vùng không phải đặc biệt khó khăn sẽ phải cùng chi trả 5% và đối tượng nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh sinh viên sẽ phải cùng chi trả 20% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tính đến tháng 4/2017, số đối tượng phải thực hiện cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT là 1.368 người (trong đó cùng chi trả 5% là 113 người và đối tượng cùng chi trả 20% là 1.255 người). Dự kiến số bệnh nhân phải cùng chi trả phát hiện mới năm 2017 là 64 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân phải cùng chi trả năm 2017 là 1.432 người.

Hiện nay thuốc kháng vi rút HIV đang được các tổ chức quốc tế tài trợ miễn phí đến hết năm 2017. Từ năm 2018 thuốc kháng vi rút HIV sẽ thanh toán qua bảo hiểm y tế, các đối tượng trên phải cùng chi trả chi phí thuốc ARV theo Luật Bảo hiểm y tế. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cùng chi trả các năm, như sau:

- Năm 2018: Ước số bệnh nhân cùng chi trả điều trị ARV năm 2018 là 1.462 người (đối tượng cùng chi trả năm 2017 là 1.432 người, phát hiện mới năm 2018 phải cùng chi trả là 30 người). Ước số bệnh nhân tham gia điều trị ARV là 1.449 người (khoảng 99%), trong đó đối tượng cùng chi trả 5% là 120 người và đối tượng đối tượng cùng chi trả 20% là 1.329 người. Tổng kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV năm 2018 như sau: 

+ 120 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 5% = 18.000.000 đồng;
+ 1.329 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 20% = 797.148.000 đồng;
Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2018: 815.148.000 đồng.
- Năm 2019: Ước số bệnh nhân cùng chi trả điều trị ARV năm 2019 là 1.486 người (trong đó đối tượng năm 2018 là 1.462 người, dự kiến số phát hiện mới năm 2019 phải cùng chi trả là 24 người). Ước số bệnh nhân tham gia điều trị ARV là 1.472 người (khoảng 99%), trong đó đối tượng cùng chi trả 5% là 120 và đối tượng đối tượng cùng chi trả 20% là 1.352. Tổng kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV năm 2019 như sau: 

+ 120 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 5% = 18.000.000 đồng;
+ 1.352 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 20% = 811.404.000 đồng;
Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2019: 829.404.000 đồng.
- Năm 2020 : Ước số bệnh nhân cùng chi trả điều trị ARV năm 2019 là 1.500 người (trong đó đối tượng năm 2019 là 1.486 người, dự kiến số phát hiện mới trong năm 2020 là 14 người) ước số bệnh nhân tham gia điều trị đạt 100%, trong đó đối tượng cùng chi trả 5% là 120 người và đối tượng đối tượng cùng chi trả 20% là 1.380 người. Tổng kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV năm 2020 như sau: 

+ 120 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 5% = 18.000.000 đồng;
+ 1.380 bệnh nhân x 3.000.000 đồng/năm x 20% = 828.000.000 đồng;
Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2020: 846.000.000 đồng.
Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ cùng chi trả giai đoạn 2018-2020 là: 2.490.552.000 đồng (chi tiết theo phụ lục 4, 5, 6, 7 đính kèm).

3. Nguồn kinh phí

- Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

- Nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương.

- Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo.

- Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác.

4. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

IV. Tổ chức thực hiện
Sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định tổ chức triển khai thực hiện.
Trên đây là nội dung quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;  

- TT. Tỉnh ủy (b/c);                                                    
- TT. HĐND tỉnh;
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- Các Sở: Y tế, Tư pháp;
- Lưu: VT, KGVX(NNT). 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:         /PTr-VPUB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2017


- Độ mật: thường
- Theo dõi YKCĐ: không
- Mã: 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;
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	Vấn đề trình: 
	V/v trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: 

	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- CV đã trình LĐVP thẩm định trên HSCV
	Ngày     tháng 6 năm 2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Mùa A Sơn

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:


	

	Ngày     /6/2017

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo phòng

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     /6/2017

Lãnh đạo Văn phòng




	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:         /PTr-VPUB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2017


- Độ mật: thường
- Theo dõi YKCĐ: không

- Mã: 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
 


	Vấn đề trình: 
	V/v trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Thông báo số         /TB-TU ngày    /6/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- CV đã trình LĐVP thẩm định trên HSCV
	Ngày     tháng 6 năm 2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Lê Văn Quý

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:


	

	Ngày     /6/2017

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo phòng

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     /6/2017

Lãnh đạo Văn phòng




	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:         /PTr-VPUB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2017


- Độ mật: thường
- Theo dõi YKCĐ: không

- Mã: 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
 


	Vấn đề trình: 
	V/v trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Thông báo số         /TB-TU ngày    /6/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

- CV đã trình LĐVP thẩm định trên HSCV
	Ngày     tháng 6 năm 2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Lê Thành Đô

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:


	

	Ngày     /6/2017

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo phòng

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     /6/2017

Lãnh đạo Văn phòng
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